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Đơn giá nhân công xây dựng theo địa 
phương
vn.xay-dung-quy-hoach.dinh-muc-don-gia-chi-phi-xay-dung.don-gia-nhan-cong-xay-dung-theo-dia-phuong
Dữ liệu đã xác minh gồm đơn giá nhân công xây dựng theo nhóm tại Vùng I và Vùng II của thành phố 
Hải Phòng, theo công bố chuyển đổi năm 2026. Đây là bản ghi địa phương, không phải bảng tổng 
hợp đầy đủ toàn quốc.
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ĐIỂM NỔI BẬT

NHÓM 1 — VÙNG I

251480
đồng/công
Hải Phòng, 2026-07-07

NHÓM 4 — VÙNG I

341565
đồng/công
Hải Phòng, 2026-07-07

NHÓM 4 — VÙNG II

317367
đồng/công
Hải Phòng, 2026-07-07

DỮ LIỆU

Nhân công xây dựng Nhóm 1 — Vùng I 251480
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá nhân công xây dựng Nhóm 1   ·   Ngày quan sát: 2026-07-07   ·   Địa bàn: Thành phố Hải Phòng — 
Vùng I

Nhân công xây dựng Nhóm 1 — Vùng II 233191
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá nhân công xây dựng Nhóm 1   ·   Ngày quan sát: 2026-07-07   ·   Địa bàn: Thành phố Hải Phòng — 
Vùng II

Nhân công xây dựng Nhóm 2 — Vùng I 302248
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá nhân công xây dựng Nhóm 2   ·   Ngày quan sát: 2026-07-07   ·   Địa bàn: Thành phố Hải Phòng — 
Vùng I

Nhân công xây dựng Nhóm 2 — Vùng II 280949
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá nhân công xây dựng Nhóm 2   ·   Ngày quan sát: 2026-07-07   ·   Địa bàn: Thành phố Hải Phòng — 
Vùng II

Nhân công xây dựng Nhóm 3 — Vùng I 316205
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá nhân công xây dựng Nhóm 3   ·   Ngày quan sát: 2026-07-07   ·   Địa bàn: Thành phố Hải Phòng — 
Vùng I

Nhân công xây dựng Nhóm 3 — Vùng II 293922
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá nhân công xây dựng Nhóm 3   ·   Ngày quan sát: 2026-07-07   ·   Địa bàn: Thành phố Hải Phòng — 
Vùng II

Nhân công xây dựng Nhóm 4 — Vùng I 341565
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá nhân công xây dựng Nhóm 4   ·   Ngày quan sát: 2026-07-07   ·   Địa bàn: Thành phố Hải Phòng — 
Vùng I
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Nhân công xây dựng Nhóm 4 — Vùng II 317367
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá nhân công xây dựng Nhóm 4   ·   Ngày quan sát: 2026-07-07   ·   Địa bàn: Thành phố Hải Phòng — 
Vùng II

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.07.07
Cập nhật: 2026-07-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Xây dựng
Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng — Thông tin công bố của thành phố Hải Phòng
https://kinhtexaydung.gov.vn/tinh-thanh/thanh-pho-hai-phong/
CostFlow — Giá nhân công xây dựng Hải Phòng 2026
https://costflow.vn/du-lieu/gia-nhan-cong/hai-phong
Bộ Xây dựng & Bộ Tài chính — Nghị định 37/2015/NĐ-CP & Thông tư 02/2023/TT-BXD
https://xaydung.gov.vn
Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng (đăng công văn của Sở Xây dựng Hải Phòng) — Chuyển đổi đơn giá nhân công xây 
dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
https://kinhtexaydung.gov.vn/wp-content/uploads/2026/09/7546.SXD_.KTQLDTXD-ngay-07.7.2026-Cac-Chu-dau-tu-ve-viec-chuyen-doi-don-
gia-nhan-cong.signed.pdf
Thư Viện Pháp Luật — Bảng tra cứu đơn giá nhân công xây dựng Hải Phòng mới nhất từ ngày 07/7/2026 theo Công văn 
7546
https://thuvienphapluat.vn/banan/tin-tuc/bang-tra-cuu-don-gia-nhan-cong-xay-dung-hai-phong-moi-nhat-tu-ngay-0772026-theo-cong-
van-7546-51903.html
Viện Kinh tế xây dựng — Bộ Xây dựng — Chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
https://kinhtexaydung.gov.vn/thong-tin-cong-bo/chuyen-doi-don-gia-nhan-cong-xay-dung-tren-dia-ban-thanh-pho-hai-phong/
Thư Viện Pháp Luật — Phụ lục bảng đơn giá nhân công chuyển đổi kèm Công văn 7546/SXD-KTQLĐTXD
https://cdn.thuvienphapluat.vn/phap-luat/2022-2/DTTM/8-7-2026/PL-CV-7546.pdf
Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng — Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
— Quyết định số 65/QĐ-SXD
https://soxd.haiphong.gov.vn/thong-bao-chi-so-gia/so-xay-dung-cong-bo-don-gia-nhan-cong-xay-dung-tren-dia-ban-thanh-pho-hai-phong-
quyet-dinh-so-65-845958
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